TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: Cơ khí 


Bộ môn: Cơ điện tử  


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: 


· Tiếng Việt: CƠ ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG
· Tiếng Anh: MECHATRONICS APPLIED



Mã học phần: MEC338 


Số tín chỉ:
2
Đào tạo trình độ: Đại học



Học phần tiên quyết: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử.
2. Thông tin về giảng viên


Họ và tên: Nguyễn Văn Định 

Chức danh, học vị: Thạc sĩ
Điện thoại: 0905 124 566

 
Email: dinhnv@ntu.edu.vn 
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên: 

Địa điểm, lịch tiếp SV: Sáng thứ 2 (tiết 2,3), văn phòng Bộ môn Cơ điện tử (tầng 2-G1).
3. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức về những thành phần cơ bản của hệ thống cơ điện tử và lý thuyết điều khiển tự động; nguyên lý hoạt động và phương pháp đo đạc của một số cảm biến thông dụng; kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình PLC.

4. Mục tiêu


 

Giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng kết nối, lập trình điều khiển các hệ thống điều khiển tự động cơ bản có sử dụng bộ điều khiển PLC.

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT)


a) Hiểu được bản chất và mục tiêu của điều khiển tự động.


b) Mô tả nguyên lý hoạt động và phương pháp đo của các loại cảm biến.


c) Sử dụng được cơ bản ngôn ngữ lập trình PLC.


d) Kết nối và lập trình một số hệ thống điều khiển tự động trong nhiệt lạnh.

6. Kế hoạch dạy học


	STT
	Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của 
người học

	0
	Cơ điện tử và các thành phần trong hệ thống cơ điện tử
	
	2
	- Sử dụng phần mềm Google Meet để dạy học trực tuyến. Phương pháp diễn giảng chủ đạo.

- Thảo luận trên E-learning.
	Đọc trước hướng dẫn về việc học trực tuyến trên webiste: https://elearning.ntu.edu.vn/

	1

	Lý thuyết điều khiển tự động
	a
	4
	
	

	
	1.1. Khái niệm

1.2. Phân loại

1.3. Thuật toán
	
	
	- Sử dụng phần mềm Google Meet để dạy học trực tuyến. Phương pháp diễn giảng chủ đạo.

- Thảo luận trên E-learning.
	- Đọc trước: Chủ đề 1 [1]; tr14-tr36 [2]

- Cập nhật thông tin trên webiste: https://elearning.ntu.edu.vn/

	2
	Cảm biến đo mức chất lưu
	b
	2
	
	

	
	2.1. Phương pháp thủy tĩnh

2.2. Phương pháp điện

2.3. Phương pháp bức xạ
	
	
	- Diễn giảng.

- Thảo luận trên E-learning.
	- Đọc trước: Chủ đề 2 [1]; tr184-tr206 [2]

- Cập nhật thông tin trên webiste: https://elearning.ntu.edu.vn/

	3
	 Cảm biến tiệm cận
	b
	2
	
	

	
	3.1. Loại cảm ứng từ

3.1.1. Cấu tạo

3.1.2. Nguyên lý hoạt động

3.1.3. Phương pháp kết nối, đo đạc

3.2. Loại cảm ứng điện dung

3.2.1. Cấu tạo

3.2.2. Nguyên lý hoạt động

3.2.3. Phương pháp kết nối, đo đạc
	
	
	- Diễn giảng.

- Thảo luận trên E-learning.
	- Đọc trước: Chủ đề 3 [1]; tr.107-116 [2].

- Cập nhật thông tin trên webiste: https://elearning.ntu.edu.vn/

	4
	Cảm biến siêu âm
	b
	2
	
	

	
	4.1. Cấu tạo

4.2. Nguyên lý hoạt động

4.3. Phương pháp kết nối, đo đạc
	
	
	- Diễn giảng.

- Thảo luận trên E-learning.
	- Đọc trước: Chủ đề 4 [1]

- Cập nhật thông tin trên webiste: https://elearning.ntu.edu.vn/

	5
	Cảm biến độ ẩm
	b
	2
	
	

	
	5.1. Ẩm kế ngưng tụ

5.1.1. Cấu tạo

5.1.2. Nguyên lý hoạt động

5.1.3. Phương pháp kết nối, đo đạc

5.2. Ẩm kế điện ly

5.2.1. Cấu tạo

5.2.2. Nguyên lý hoạt động

5.2.3. Phương pháp kết nối, đo đạc
	
	
	- Diễn giảng.

- Thảo luận trên E-learning.
	- Đọc trước: Chủ đề 5 [1]; tr260-274 [2].

- Cập nhật thông tin trên webiste: https://elearning.ntu.edu.vn/

	6
	Cảm biến nhiệt độ
	b
	2
	
	

	
	6.1. Cấu tạo

6.2. Nguyên lý hoạt động

6.3. Phương pháp kết nối, đo đạc
	
	
	- Diễn giảng.

- Thảo luận trên E-learning.
	- Đọc trước: Chủ đề 6 [1]; tr75-tr86 [2]

- Xem trước nội dung liên quan trong tài liệu 2.

- Cập nhật thông tin trên webiste: https://elearning.ntu.edu.vn/

	7
	Cảm biến đo tốc độ gió
	b
	2
	
	

	
	7.1. Cấu tạo

7.2. Nguyên lý hoạt động

7.3. Phương pháp kết nối, đo đạc
	
	
	- Diễn giảng.

- Thảo luận trên E-learning.
	- Đọc trước: Chủ đề 7 [1]; tr184-193 [2].

- Cập nhật thông tin trên webiste: https://elearning.ntu.edu.vn/

	8
	Bộ lập trình điều khiển PLC
	
	12
	
	

	
	8.1. Giới thiệu chung

8.2. Cấu trúc phần cứng

8.3. Tập lệnh

8.3.1. Lệnh bit logic

8.3.2. Vùng nhớ

8.3.3. Lệnh so sánh

8.3.4. Bộ đếm

8.3.5. Bộ định thời

8.4. Một số bài tập ứng dụng

8.4.1. Vẽ mạch kết nối và lập trình điều khiển cho hệ thống cấp nước.

8.4.2. Vẽ mạch kết nối và lập trình điều khiển cho hệ thống gia nhiệt cho bồn nước.

8.4.3. Vẽ mạch kết nối và lập trình điều khiển cho hệ thống trộn dung dịch.
	
	
	- Diễn giảng.

- Thảo luận trên E-learning.
	- Đọc trước: Chủ đề 8 [1]; tr14-tr21 [4]

- Cập nhật thông tin trên webiste: https://elearning.ntu.edu.vn/


7. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Văn Định
	Bài giảng Cơ điện tử ứng dụng (cập nhật)
	2020
	Nội bộ
	Thư viện số ĐHNT
	x
	

	2
	Phan Quốc Phô
	Giáo trình cảm biến
	2006
	KHKT
	Thư viện ĐHNT
	
	x

	3
	Jacob Fraden
	Handbook of Modern Sensors
	2010
	Springer
	Thư viện số ĐHNT
	
	x

	4
	Nguyễn Văn Định
	PLC S7-1200
	2020
	Nội bộ
	Tác giả
	x
	

	5
	Siemens
	S7-1200 System Manual
	2012
	Siemens
	Tác giả
	
	x


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học và tham khảo.

- Đọc tài liệu trước khi lên lớp.
- Tham gia học và thảo luận qua hệ thống Google Meet và E-learning.
9. Đánh giá kết quả học tập


9.1 Lịch kiểm tra (dự kiến)
	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	10
	Kiểm tra quá trình
	1-3
	a,b

	2
	30
	Kiểm tra cuối kỳ
	4-8
	b,c,d


9.2 Thang điểm học phần
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Các lần kiểm tra
	a,b,c,d
	30

	2
	Chuyên cần/thái độ
	a,b,c,d
	10

	3
	Bài tập
	a,b,c,d
	10

	4
	Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: Viết
- Đề mở: 
( 

Đề đóng: (

	a,b,c,d
	50



TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)


Nguyễn Thiên Chương
Nguyễn Văn Định
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